
1 8/4 9/6 Nguyễn Ngô Đức Anh Nam 11/05/2009 TP.HCM

2 8/4 9/6 Trần Hồ Trâm Anh Nữ 04/09/2009 Nghệ An

3 8/10 9/6 Trần Thị Tuyết Anh Nữ 22/01/2009 TP.HCM

4 8/6 9/6 Trần Gia Bảo Nam 09/08/2009 TP.HCM

5 8/5 9/6 Phan Thái Bình Nam 23/07/2009 TP.HCM

6 8/6 9/6 Hoàng Hoa Bảo Châu Nữ 13/10/2009 TP.HCM

7 8/6 9/6 Vũ Văn Chính Nam 28/12/2009 TP.HCM

8 8/8 9/6 Nguyễn Minh Chuyên Nam 04/03/2009 Phú Thọ

9 8/4 9/6 Trần Hải Đăng Nam 24/05/2009 Thanh Hóa

10 8/6 9/6 Nguyễn Phạm Minh Đức Nam 20/04/2009 TP.HCM

11 8/5 9/6 Trần Trường Giang Nam 16/05/2009 TP.HCM

12 8/7 9/6 Lưu Đình Hải Nam 02/08/2009 TP.HCM

13 8/6 9/6 Tạ Đình Hảo Nam 16/10/2008 Quảng Ngãi

14 8/9 9/6 Lê Ngọc Như Huỳnh Nữ 18/06/2009 TP.HCM

15 8/10 9/6 Nguyễn Gia Khang Nam 18/06/2009 TP.HCM

16 8/5 9/6 Nguyễn Thế Khang Nam 13/10/2009 TP.HCM

17 8/8 9/6 Huỳnh Thanh Khiêm Nam 29/10/2009 TP.HCM

18 8/10 9/6 Hoàng Đăng Khoa Nam 01/06/2009 TP.HCM

19 8/7 9/6 Hứa Phi Long Nam 17/12/2009 TP.HCM

20 8/4 9/6 Lê Đoàn Ly Ly Nữ 23/07/2009 Quảng Ngãi

21 8/7 9/6 Đặng Hoàng Minh Nam 04/07/2009 TP.HCM

22 9/6 Nguyễn Hoàng Kim Ngân Nữ 20/05/2009 TP.HCM HSM

23 8/4 9/6 Nguyễn Chính Nghĩa Nam 27/11/2009 Bình Định

24 8/10 9/6 Lê Hà Như Ngọc Nữ 30/05/2009 Đồng Nai

25 8/5 9/6 Trần Huỳnh Bảo Ngọc Nữ 24/11/2009 TP.HCM

26 8/7 9/6 Lê Trần Thảo Nguyên Nữ 24/11/2009 TP.HCM

27 8/9 9/6 Nguyễn Trường Phong Nam 24/09/2009 TP.HCM

28 8/7 9/6 Trần Thanh Phong Nam 31/05/2009 TP.HCM

29 8/8 9/6 Hoàng Thiên Phú Nam 14/11/2009 TP.HCM

30 8/9 9/6 Lê Trọng Phú Nam 04/09/2009 TP.HCM

31 8/6 9/6 Trần Gia Phúc Nam 15/12/2009 TP.HCM

32 8/6 9/6 Phạm Nam Phương Nữ 24/06/2009 TP.HCM

33 8/10 9/6 Văn Trần Anh Quân Nam 14/08/2009 TP.HCM

34 8/6 9/6 Nguyễn Phạm Minh Tâm Nam 20/04/2009 TP.HCM

35 8/9 9/6 Tô Phước Thịnh Nam 14/11/2009 TP.Cần Thơ

36 8/5 9/6 Nguyễn An Thanh Thảo Nữ 26/08/2007 TP.HCM

37 8/8 9/6 Lương Thanh Thúy Nữ 15/09/2009 TP.HCM

38 8/4 9/6 Ngô Anh Thư Nữ 03/03/2009 Nam Định

39 8/4 9/6 Vũ Thị Minh Thư Nữ 27/10/2009 Bắc Ninh

40 8/6 9/6 Đổ Nguyễn Thuỷ Tiên Nữ 14/07/2009 TP.HCM

41 8/8 9/6 Nguyễn Lê Thanh Trúc Nữ 17/10/2008 TP.HCM

42 8/4 9/6 Phan Nguyễn Thủy Trúc Nữ 27/07/2009 TP.HCM

43 8/9 9/6 Nguyễn Thanh Tùng Nam 18/02/2009 TP.HCM

44 8/5 9/6 Lý Quang Tường Nam 21/02/2009 TP.HCM

45 8A1 9/6 Lê Ngọc Vân Nữ 04/01/2009 TP.HCM

46 8/8 9/6 Nguyễn Hoàng Vũ Nam 08/02/2009 Hậu Giang

47 8/9 9/6 Nguyễn Thanh Kiều Vy Nữ 14/09/2009 TP.HCM

48 8/7 9/6 Đặng Lâm Thanh Xuân Nữ 20/03/2009 Cà Mau

NỮ: 20

TRƯỜNG THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/6 - NĂM HỌC: 2023 - 2024. GVCN: NGUYỄN THỊ THANH

STT Lớp cũ Lớp mới Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh GHI CHÚ


